
THÔNG TIN CÁC TUYẾN XE BUÝT ĐI QUA CÁC ĐIỂM THI TRÊN ĐỊA 
BÀN TP. BIÊN HÒA 

 

Stt 
Mã số 
tuyến 

Thông tin chi tiết 
Điểm    

thi 

1 Tuyến 2 

+ Điểm đầu: Bến xe Biên Hòa, Tp. Biên Hòa. 

+ Điểm cuối: Trạm xe Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch. 

+ Cự ly: 42 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Bến xe thành phố Biên Hòa - đường CMT8 - 
đường 30/4 - đường Phạm Văn Thuận - đường Phan Trung - đường Đồng 
Khởi - ngã 4 Amata - xa lộ Hà Nội - ngã 4 Tam Hiệp- đường Bùi Văn 
Hòa - QL 51- đường 25B đến Trạm xe buýt Nhơn Trạch, huyện Nhơn 
Trạch. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 85 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 88 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày:  

        Chuyến xe đầu tiên xuất bến tại:  

Bến xe Biên Hòa lúc: 05 giờ 15 phút. 

Trạm xe Nhơn Trạch lúc: 05 giờ 15 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc: 17 giờ 40 phút. 

        + Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 10 – 20 phút/chuyến 

 

 

 

 

Đi qua 
điểm 
thi số 
01, 02, 
03, 04, 

05. 

2 Tuyến 3  

+ Điểm đầu: Bến xe Hố Nai. 

+ Điểm cuối: Trạm xe Hóa An. 

+ Cự ly: 15 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Bến xe Hố Nai - xa lộ Hà Nội- đường Nguyễn Ái 
Quốc- đường Phan Đình Phùng - đường Nguyễn Minh Trí - đường 30/4 - 
đường CMT8 - cầu Hóa An -đường Nguyễn Ái Quốc đến trạm xe Hóa 
An, xã Hóa An. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 40 phút. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 90 chuyến/ngày 

+ Thời gian hoạt động trong ngày:  

        Chuyến xe đầu tiên xuất bến tại:  

Bến xe Hố Nai lúc: 05 giờ 10 phút. 

Trạm xe Hóa An lúc: 05 giờ 20 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc: 18 giờ 00 phút. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 10 – 20 phút/chuyến 

 

Đi qua 
điểm 
thi số 
05, 06, 
09, 10. 



 2

3 Tuyến 4  

+ Điểm đầu: Bến xe Biên Hòa, thành phố Biên Hòa. 

+ Điểm cuối: Bến xe Cẩm Mỹ, huyện Cẩm mỹ. 

+ Cự ly: 68 Km 

+ Hành trình chạy xe: Bến xe Biên Hòa - Đường CMT8 - đường 30/4 - 
đường Hà Huy Giáp - đường Phạm Văn Thuận - đường Trần Quốc Toản 
- xa lộ Hà Nội - ngã tư Amata- Đồng Khởi – Quay đầu bệnh viện Đồng 
Nai – Xa lộ Hà Nội - đường Bùi Văn Hòa - QL 51- thị trấn Long Thành 
(qua chợ Long Thành mới) - đường ĐT769 – Hương Lộ 10 đến bến xe 
Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ và ngược lại. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 120 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 40 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 14 giờ 05 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc: 05 giờ 00 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến tại: 17 giờ 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 25 – 40 phút. 

 

 

 

 

Đi qua 
địa 
điểm 
thi số 
03, 04, 
05, 06. 

4 Tuyến 6 

+ Điểm đầu: Bến xe Biên Hòa. 

+ Điểm cuối: Trạm xe Big C. 

+ Cự ly: 16 Km 

+ Hành trình chạy xe:  

 Bến xe Biên Hòa – đường Nguyễn Ái Quốc – đường 30/4 -  
đường CMT 8 – Cầu Hóa An – đường Bùi Hữu Nghĩa – đường ĐT 743, 
quay đầu tại vòng xoay đầu đường ĐT 743 -  đường 743 – Xa lộ Hà Nội - 
đến Trạm xe Big C. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 45 phút/ chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày:  92 chuyến/ ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 13 giờ 25 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc: 5 giờ 30 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc: 18 giờ 15 phút. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: từ 15 – 20 phút. 

 

 

 

  

Đi qua 
địa 
điểm 
thi số 
05, 06 

 

 

 

 

5 

Tuyến 7  

+ Điểm đầu: Bến xe Biên Hòa. 

+ Điểm cuối: Bến xe Vĩnh Cửu. 

+ Cự ly: 21 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Bến xe Biên Hòa - Đường Nguyễn Ái Quốc - 
đường 30/4 - đường CMT8 - đường Huỳnh Văn Nghệ đến BX.Vĩnh Cửu, 
huyện Vĩnh Cửu. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 50 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 92 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 13 giờ 40 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc: 5 giờ 30 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc: 18 giờ 20 phút. 

- Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 10 – 20 phút/chuyến 

 

 

Đi qua 
các 
điểm 
thi số 
05, 06, 
07, 08, 

12. 
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6 Tuyến 8  

+ Điểm đầu: Trạm xe Big C. 

+ Điểm cuối: Bến xe Vĩnh Cửu. 

+ Cự ly: 15,5 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Trạm xe Big C – xa lộ Hà Nội - Đường Đồng 
Khởi- đường ĐT 768 đến BX.Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 40 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 92 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 13 giờ 40 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc: 5 giờ 30 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc: 18 giờ 20 phút. 

        + Giãn cách giữa 02 chuyến xe:  

- Ngày thường là: 10 – 20 phút/chuyến. 

 

 

Đi qua 
các 
điểm 
thi số 
01, 02, 
03. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Tuyến 9  

+ Điểm đầu: Trạm xe KDL Bửu Long, Tp. Biên Hòa. 

+ Điểm cuối: Trạm xe Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom. 

+ Cự ly: 

- Lượt đi: 53 Km. 

- Lượt về: 50 Km. 

+ Hành trình chạy xe:  

Trạm xe Khu du lịch Bửu Long - đường Huỳnh Văn Nghệ - đường CMT8 
- đường Hà Huy Giáp - đường Võ Thị Sáu - đường Dương Tử Giang - 
đường Nguyễn Ái Quốc - đường Đồng Khởi - Quốc lộ 1A (thị trấn Trảng 
Bom -Trạm cân Dầu Giây - ngã ba Cây Gáo) đến Trạm xe Thanh Bình, xã 
Thanh Bình. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến:  

- Lượt đi: 115 phút/chuyến. 

- Lượt về: 105 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 62 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 13 giờ 45 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc: 5 giờ 20 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến tại:  

Trạm xe KDL Bửu Long lúc: 17 giờ 10 phút. 

Trạm xe Thanh Bình lúc: 17 giờ 20 phút. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 

- Cao điểm: 20 phút. 

- Thấp điểm: 30 phút. 

 

 

 

 

 

Đi qua 
các 
điểm 
thi số 
01, 02, 
03, 07, 
08, 11, 

12. 



 4

 

 

 

 

 

 

8 

Tuyến 10  

+ Điểm đầu: Bến xe Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc. 

+ Điểm cuối: Trạm xe Big C, Tp. Biên Hòa. 

+ Cự ly: 75 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Bến xe Xuân Lộc - đường Hùng Vương - ngã tư thi 
trấn Gia Ray - đường Hùng Vương (thị trấn Gia Ray) - QL1A - đường 
Hùng Vương (thị xã Long Khánh) - QL1A - ngã 3 Hố Nai - xa lộ Hà Nội 
đến Trạm xe siêu thị Big C và ngược lại. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 125 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày:  

- Thứ 2 – thứ 6: 80 chuyến/ngày. 

- Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết: 100 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động: 5h00 – 17h45. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến tại:  

Bến xe Xuân Lộc lúc: 5 giờ. 

Trạm xe Big C lúc: 5 giờ 45 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến tại:  

Bến xe Xuân Lộc lúc: 16 giờ 30 phút. 

Trạm xe Big C lúc: 17 giờ 45 phút. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 10 – 20 phút/chuyến. 

 

 

 

 

 

 

Đi qua 
điểm 
thi số 

03 

 

 

9 

Tuyến 
12  

+ Điểm đầu: Trạm xe thác Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

+ Điểm cuối: Công viên 23/9, Tp. HCM. 

+ Cự ly: 53.3 Km. 

+ Hành trình chạy xe: trạm xe KDL Thác Giang Điền - quốc lộ 1A – ngã 
ba Trị An – ngã ba Hố Nai - Xa lộ Hà Nội – ngã tư Vũng Tàu - Điện Biên 
Phủ- Xô viết Nghê Tĩnh – Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng – 
Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – trạm Bến Thành – Trần Hưng Đạo – 
Phạm Ngũ Lão – Công viên 23/9. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 90 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 84 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 15 giờ 10 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến tại:  

Trạm xe KDL Thác Giang Điền lúc: 04 giờ 20 phút. 

Công viên 23/9 lúc: 05 giờ. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến tại:  

Trạm xe KDL Thác Giang Điền lúc: 17 giờ 20 phút. 

Công viên 23/9 lúc: 18 giờ. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 15 - 20  phút. 

 

 

 

 

 

Đi qua 
địa 
điểm 
thi số 
03 



 5

10 
 Tuyến 

16  

+ Điểm đầu: Bến xe Phương Lâm, huyện Tân Phú. 

+ Điểm cuối: Bến xe thành phố Biên Hòa. 

+ Cự ly: 117 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Bến xe Phương Lâm - QL20 - ngã 3 Dầu Giây - 
ngã 3 Hố Nai - đường Nguyễn Ái Quốc - ngã 4 Tân Phong - đường Đồng 
khởi - đường Phan Trung - đường Võ Thị Sáu - ngã 4 đường Hà Huy 
Giáp và đường Võ Thị Sáu - đường Hà Huy Giáp - vòng xoay ngã 5 Biên 
Hùng - đường 30/4 - đường CMT8 - ngã tư cầu Hóa An - đường Nguyễn 
Ái Quốc đến Bến xe thành phố Biên Hòa và ngược lại. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 200 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày:  

- Thứ 2 – thứ 6: 84 chuyến/ngày. 

- Thứ 7 và Chủ nhật: 90 chuyến/ngày 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 17 giờ 10 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc: 03 giờ 40 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến tại: 

Bến xe Phương Lâm lúc: 17 giờ 10 phút. 

Bến xe Biên Hòa lúc: 17 giờ 30 phút. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 18 - 30 phút. 

Đi qua 
địa 
điểm 
thi số 
09, 10, 

11. 
(địa 
điểm 

thi 09, 
10 

cách 
trạm 

xe 
buýt 
cầu 
săn 
máu 
1,5 
km) 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Tuyến 
18  

+ Điểm đầu: Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai. 

+ Điểm cuối: Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. 

+ Cự ly: 60 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Trạm xăng dầu Bình Hoàng, xã Bắc Sơn, huyện 
Trảng Bom-QL1A – ngã 3 Hố Nai - ngã tư Amata - đường Đồng Khởi - 
đường Nguyễn Ái Quốc - đường 30/4 - đường CMT8 - đường Nguyễn Ái 
Quốc - ngã tư Nguyễn Ái Quốc và đường Bùi Hữu Nghĩa - xã Tân Hạnh - 
đường ĐT747 - đường ĐT743 - ngã 3 Nam Sanh - đường 30/4 - BX Bình 
Dương - đường CMT8 - ngã 4 chợ Cây Dừa - đường Huỳnh Văn Cù - 
đường phạm Ngọc Thạch - Bệnh viện tỉnh - vật liệu xây dựng Việt Phát 
(cách cổng bệnh viện 300m quay đầu) - đường Phạm Ngọc Thạch - ngã 5 
Phước Kiến - đại lộ Bình Dương đến khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình 
Dương. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 120 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 70 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 13 giờ 40 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc: 05 giờ 10 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc: 17 giờ 00 phút. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 

- Cao điểm: 20 phút. 

- Thấp điểm: 23 phút. 

Đi qua 
địa 
điểm 
thi số 
01, 02, 
03, 05, 

06. 
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12 
Tuyến 

601  

+ Điểm đầu: Bến xe TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

+ Điểm cuối: Bến xe Miền Tây, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Cự ly: 62 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Bến xe TP.Biên Hòa – đường Nguyễn Ái Quốc 
(ngã tư Tân Phong) - đường Đồng Khởi - ngã tư Vũng Tàu - khu Du lịch 
Suối Tiên - ngã tư Bình Phước – đường Kinh Dương Vương đến 
BX.Miền Tây và ngược lại. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 120 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 108 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 15 giờ 45 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến tại: 

Bến xe Biên Hòa lúc: 05 giờ. 

Bến xe Miền Tây lúc: 04 giờ 45 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc: 18 giờ 30 phút. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 15 - 20  phút. 

 

 

 

Đi qua 
địa 
điểm 
thi số 
01, 02, 
03, 05. 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Tuyến 
602 

+ Điểm đầu: Trạm xe Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

+ Điểm cuối: Đại học Nông Lâm, Tp.HCM. 

+ Cự ly: 71 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Trạm xe Phú Túc- quốc lộ 20 - ngã 3 Dầu Giây - 
ngã 3 Trị An - ngã tư Amata -  ngã tư Vũng Tàu - KDL Suối Tiên- đại 
học Nông Lâm. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 120 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày: 96 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động trong ngày: 15 giờ 30 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc: 05 giờ 00 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc: 18 giờ 30 phút. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 15 - 20 phút. 

Đi qua 
địa 
điểm 
thi số 

03 

14 
Tuyến 

604  

+ Điểm đầu: Bến xe Hố Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 

+ Điểm cuối: Bến xe Miền Đông, TP. Hồ Chí Minh.. 

+ Cự ly: 32 Km. 

+ Hành trình chạy xe: Bến xe Hố Nai – xa lộ Hà Nội– công viên 30/4 – 
xa lộ Hà Nội – đường Điện Biên Phủ - ngã 4 Hàng Xanh – đường Xô 
Viết Nghệ Tĩnh – đường QL13 – đường Đinh Bộ Lĩnh – Bến xe Miền 
Đông. 

+ Thời gian chạy xe 01 chuyến: 75 phút/chuyến. 

+ Tổng số chuyến xe/ngày:  

- Thứ 2 – thứ 7: 100 chuyến/ngày. 

- Chủ nhật, Lễ Tết: 156 chuyến/ngày. 

+ Thời gian hoạt động: 13 giờ 30 phút. 

- Chuyến xe đầu tiên xuất bến lúc: 05 giờ 00 phút. 

- Chuyến xe cuối cùng xuất bến lúc: 17 giờ 15 phút. 

+ Giãn cách giữa 02 chuyến xe: 15 phút/chuyến. 

Đi qua 
điểm 

thi số 3 

 


